ÔN TẬP KIỂM TRA GIỮA KỲ 2 – TIN HỌC 7
[bookmark: _Hlk89764236]Câu 1: Thao tác nào sau đây cho phép điều chỉnh hướng giấy in:
A. Page layout  Orientation 			B. Page layout  Margins
C. Page layout  Size				D. Page layout  Columns
Câu 2: Để tăng chữ số thập phân ta sử dụng lệnh:
A. [image: ]                      		B. [image: ]                   	C. [image: ]                    D. [image: ]
Câu 3: Lệnh nào sau đây sắp xếp dữ liệu theo thứ tự tăng dần?




A.  			B. 		 	C. 		        	D.  
Câu 4: Câu nào sau đây đúng?
A. Lọc dữ liệu là hoán đổi vị trí của các hàng với nhau.	   		
B. Sắp xếp dữ liệu là hoán đổi vị trí của các cột với nhau.
C. Sắp xếp dữ liệu là chỉ chọn và hiển thị những hàng thoả mãn các tiêu chuẩn nhất định nào đó.
D. Lọc dữ liệu là chỉ chọn và hiển thị những cột thoả mãn các tiêu chuẩn nhất định nào đó.
Câu 5: Để gộp nhiều ô của trang tính thành một ô và thực hiện canh giữa dữ liệu chọn nút lệnh
A.  [image: ];				B.   [image: ]; 		C.  [image: ];		  D.  [image: ] 
Câu 6: Để thoát khỏi chế độ ngắt trang PageBreak Preview, trở về chế độ trang tính bình thường, em sử dụng lệnh nào.
A. Normal		B. PageLayout 		C. View		D. Insert
Câu 7: Dãy lệnh nào sau đây dùng để sắp xếp và lọc dữ liệu
A. View		B. Data			C. File		D. Page Layout
Câu 8: Đang ở chế độ lọc, để lọc ra 10 bạn có điểm trung bình cao nhất ta thực hiện:
A. Data -> Sort & Filter -> Filter
B. Nháy nút mũi tên trên tiêu đề cột, chọn Number Filters, chọn Top 10…, chọn Top
C. Nháy nút mũi tên trên tiêu đề cột, chọn Number Filters, chọn Top 10…, chọn Bottom
D. Nháy nút mũi tên trên tiêu đề cột, chọn Text Filters, chọn Custom Filter…

Câu 9: Các lệnh tạo biểu đồ có trong:
A. nhóm Font trên dải lệnh Home			B. nhóm Charts trên dải lệnh Insert
C. nhóm Sort & Filter trên dải lệnh 		D. nhóm Workbook Views trên dải lệnh View 
	
	

	
	


Câu 10: Thao tác nào sau đây dùng để in trang tính
A. File Print					B. Home Print		
C. File Print Print				D. InsertPrint

Câu 11: Sau khi chọn khối A1:A5 (đã nhập nội dung) rồi lần lượt nháy nút lệnh Font Color chọn màu đỏ, nháy nút lệnh Fill Color chọn màu xanh thì khối A1:A5 sẽ như thế nào?
A. Nội dung màu đỏ, nền màu xanh		C. Nội dung màu trắng, nền màu đen
B. Nội dung màu xanh, nền màu đỏ		D. Nội dung màu đen, nền màu trắng
Câu 12: Đang xem trang tính trước khi in, để thoát khỏi chế độ này ta thực hiện lệnh:
A. File -> Save As 					
B. View -> Workbook Views -> Page Break Preview
C. View -> Workbook Views -> Normal		
D. View -> Workbook Views -> Page Layout
Câu 13: Nút lệnh Sort Descending (Từ Z tới A) trong nhóm Sort & Filter của dải lệnh Data có chức năng:
A. Lọc dữ liệu					B. Sắp xếp dữ liệu theo thứ tự tăng dần
C. Lọc ra các hàng có giá trị lớn nhất		D. Sắp xếp dữ liệu theo thứ tự giảm dần
Câu 14: Đang ở chế độ lọc, để thoát khỏi chế độ này ta làm thực hiện lệnh:
A. Data -> Sort & Filter -> Filter			B. View -> Workbook Views -> Page Layout	
C. View -> Workbook Views -> Normal		D. File -> Save As 
Câu 15: Để tăng thêm một chữ số phần thập phân, ta nháy vào nút lệnh nào:
A.  [image: ]		B. [image: ]		C. [image: ]			D. [image: ]
Câu 16: Ô A1 có giá trị 6.458. Nhấn vào nút lệnh [image: ] 1 lần, kết quả sẽ là:
A. 6.46 		B. 6.4680		C. 6.45			D. 6.4580
Câu 17: Muốn thiết đặt lề trên của trang tính, ta vào Margins và nhập thông số vào ô:
A. Top 		B. Bottom 		C. Left 			D. Right
Câu 18: Muốn gộp nhiều ô thành một ô, ta làm:
A. Nháy vào nút [image: ] 					B. Nháy vào nút [image: ]
C. Chọn các ô cần gộp và nháy vào nút [image: ]		D. Tất cả đều sai.
Câu 19: Để chỉ định miền dữ liệu khi tạo biểu đồ ta làm thực hiện:
A.Nháy chuột chọn một ô trong miền có dữ liệu cần tạo biểu đồ.
B.Nháy chuột chọn một cột trong miền có dữ liệu cần tạo biểu đồ.
C.Nháy chuột chọn một ô nằm ngoài miền dữ liệu cần tạo biểu đồ.
D.Cả ba ý trên đều sai.
Câu 20: Các lệnh tạo biểu đồ có trong:
A. nhóm Font trên dải lệnh Home			B. nhóm Charts trên dải lệnh Insert
C. nhóm Sort & Filter trên dải lệnh 		D.nhóm Workbook Views trên dải lệnh View 
Câu 21: Những phát biểu sau đây đúng hay sai? Cho biết ý kiến của em bằng cách đánh dấu (X) vào ô (Đúng hoặc Sai) tương ứng.
	Nội dung
	Đúng
	Sai

	a. Khi in trang tính, ta phải in ra tất cả các trang có chứa dữ liệu.
	
	

	b. Có thể in nhiều hơn bản in của một trang tính.
	
	

	c. Không thể in được tất cả các trang tính của tệp bảng tính với một lần sử dụng lệnh Print
	
	

	d. Các cột trong cùng một danh sách dữ liệu không được khác nhau về kiểu dữ liệu.
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